
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 65 4004 K NMTC g/đoạn IB

7 2 44 2002 K NMTC g/đoạn IB

8 3 56 2002 K NMTC giai đoạn IA

8 4 41 1001 UBT (T) 6 cm/K vú đang điều trị

9 5 61 3013 TSPTKĐHNMTC

9 6 49 1031 UXTC 12 tuần

9 7 42 4014 UBT (T) 5cm; CĐ khác: UXTC c/cuống

11 8 62 5015 UBT (T) 6 cm

11 9 48 2002 UBT/VMC

11 10 23 1001 UBT 2 bên 

2 11 47 2012 UBT (T) 6 cm

2 12 42 2012 UBT 2 bên

2 13 40 3003 UBT (P) 7 cm

14 27 ĐT UBT (P) 5 cm

15 25 2002 UBT (P) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 63 2002 Sa MC độ 2, sa TT độ 2/đã cắt TC

7 2 42 3003 UXTC 12 tuần

8 3 50 0000 CIN 1 đã k/chóp + Đa NXTC

8 4 49 2112 UXTC dươi niêm + UBT(P)/Blý tim

8 5 40 2022 ULNMTC BT 2 bên

9 6 72 3013 UBT 2 bên nghĩ u bì

9 7 40 0010 UXTC 12 tuần/HM II

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

H.THẮM + VY.YD + KIM NGA.TT

THƯƠNG.BM + HUY.BM + H.CƯỜNG.NT

THƯƠNG.BM + HUY.BM + H.CƯỜNG.NT

HƯNG + M.PHƯƠNG2 + VĂN

HƯNG + M.PHƯƠNG2 + VĂN

HƯNG + M.PHƯƠNG2 + VĂN

H.THẮM + VY.YD + KIM NGA.TT

K.CHI.PNT + THU + THIÊN HƯƠNG.TT

K.CHI.PNT + THU + THIÊN HƯƠNG.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + OANH.BMHS + TUYẾT MAI.TT

BS KHOA NS + KIM YẾN + TRÚC MỸ.TT

ĐỖ HIẾU + PHẠM TÀI + KIM HÀO

ĐỖ HIẾU + PHẠM TÀI + KIM HÀO

ÁI THỤY + MINH NGỌC + QUANG HUY.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + QUANG HUY.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + QUANG HUY.TT

K.CHI.PNT + THU + THIÊN HƯƠNG.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + TUYẾT TRINH + MINH HIỀN.TT

BS KHOA NS + DIỆU NGA + VĂN HÒA.TT

NHÂN + THƯƠNG.BM + TÚ NGÂN

NHÂN + THƯƠNG.BM + TÚ NGÂN

MỸ NHI + LÊ DIỆP + P.DUNG 2

LÊ DIỆP + P.DUNG 2 + B.TRÂN.NT

ĐỖ HIẾU + PHẠM TÀI + KIM HÀO

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, Bóc UXTC, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép nâng TT (ngã ÂĐ)

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + nạo hạch chậu

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + nạo hạch chậu

Từ ngày 09/11/2015 đến ngày 15/11/2015 (Tuần2)

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

ĐẶNG THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ THIỆU

ĐINH THỊ TRÀNG

HÀ THỊ KIM TIẾN

VÕ HUỲNH VI

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ SANG

ĐỖ THỊ HOÀI

NGUYỄN THỊ THÚY PHƯỢNG

DANH THỊ THU NA

NGUYỄN THỊ THIẾT

NGUYỄN THỊ LÊN

LƯU THỊ TRANG

NGUYỄN THỊ KIỀU

TRƯƠNG THỊ QUỲNH NHƯ

LÂM THỊ DUYÊN

VÕ THỊ PHƯƠNG TRANG

LƯƠNG NHỊ NỮ

HUỲNH THỊ KIM PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ NHUNG

DƯƠNG THỊ THƠM

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ NGUYỆT

ĐỖ THỊ THU SÁU

KP

7983

372UB

4409

4418

200N

4368

377UB

SHC

355UB

361UB

358UB

7788

4349

4347

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

7802

4423

4426

4424

PM

Ngày: 09/11/2015 

Ngày: 10/11/2015 

4413

4407

4416

4429



9 8 25 ĐT UBT (P) 7 cm/Dính

11 9 45 2022 UBT (P) 6 cm/Tiểu đường đang đ/trị

11 10 42 1021 UBT 2 bên/VMC NS

11 11 15 ĐT UBT (T) 5 cm

2 12 31 2012 UBT (T) 5 cm + UXTC dưới niêm thò

12 0 ra âm đạo

2 13 30 2022 UBT (P) 7 cm

2 14 24 0000 VS I/ Tắc ODT(P), ứ dịch ODT(T)

4 0 0

4 0 0

7 1 58 4024 Sa BQ độ 3, Sa TC độ 2, Sa TT độ 1

7 2 21 0000 DTBS Bất sản TC - AĐ

8 3 38 0000 VS I + Polype lòng TC

8 4 42 2012 UXTC 12 tuần

8 5 41 2002 UBT (P) 5 cm dạng bì

9 6 48 2012 CIN 3 đã k/chóp + UXTC to

9 7 59 7017 UBT (T) 5 cm

9 8 35 2002 UBT (P) 7 cm

11 9 45 2012 UBT (P) 7 cm

11 10 35 1011 UBT(T)/Mong con

11 11 24 0010 UBT(P) to/HM II

2 12 30 1001 UBT (T) 7 cm

2 13 28 ĐT UBT (P) 6 cm

2 14 23 ĐT UBT (P) 8 cm

15 23 ĐT UBT (P) 7 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 54 0010 UXTC 12 tuần

7 2 51 6006 UBT (T) 4 cm/VMC Cắt TC

7 3 34 2002 LNMTCBT 2 bên/VMC HƯNG + ÁI + ĐÌNH VINH

ĐIỀN + NGỌC DUNG + HOÀI LIÊN.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + PHƯƠNG ANH + LIN ĐA.TT

BS KHOA NS + BÌNH THÀNH + VĂN LOAN.TT

HƯNG + ÁI + ĐÌNH VINH

HƯNG + ÁI + ĐÌNH VINH

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + MẠNH KHƯƠNG.TT

QUANG.BM + TỐ NHƯ + BẠCH LÊ.TT

QUANG.BM + TỐ NHƯ + BẠCH LÊ.TT

QUANG.BM + TỐ NHƯ + BẠCH LÊ.TT

ĐIỀN + NGỌC DUNG + HOÀI LIÊN.TT

ĐIỀN + NGỌC DUNG + HOÀI LIÊN.TT

THỚNG + ANH TUẤN + QUỐC ĐẠT.TT

THỤC TRANG + THANH LOAN + KIM TUYẾN.TT

THỤC TRANG + THANH LOAN + KIM TUYẾN.TT

THỤC TRANG + THANH LOAN + KIM TUYẾN.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + MẠNH KHƯƠNG.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + MẠNH KHƯƠNG.TT

THIÊNTHANH + A.KIM.NT + LAN HƯƠNG.TT

THIÊNTHANH + A.KIM.NT + LAN HƯƠNG.TT

BS KHOA NS + H.NHẬT + ÁI KHANH.TT

BS KHOA NS + ĐẠT NGUYÊN + NHẬT MINH.TT

THỚNG + ANH TUẤN + QUỐC ĐẠT.TT

H.THẮM + VY.YD + KIM NGA.TT

V.HÙNG + T.XUÂN + KIM HOÀNG.TT

V.HÙNG + T.XUÂN + KIM HOÀNG.TT

V.HÙNG + T.XUÂN + KIM HOÀNG.TT

THIÊNTHANH + A.KIM.NT + LAN HƯƠNG.TT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Cắt polype, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt m/ghép thành T&S nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS Tạo ống ÂĐ theo PP Davidov

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

BN TNTC

LÊ THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ THU

DƯƠNG HỒNG CÚC

MAI PHẠM TÚ UYÊN

HỒ THỊ LÀI

PHẠM THỊ BÍCH LIỄU

BÙI THỊ NGỌC LOAN

TRẦN THỊ HÒA

BN TNTC

LÊ THỊ BÍCH THẢO

TRẦN LỆ THU

HỒ THỊ CẦM

NGUYỄN THỊ RỘNG

NGUYỄN THỊ DUNG

PHẠM THỊ PHƯƠNG LINH

BN TNTC

BN TNTC

VÕ THỊ BÉ

NGUYỄN NGỌC BÍCH

TRẦN THỊ BÌNH

NGUYỄN THỊ THI

TRƯƠNG THỊ HỒNG NGỌC

VŨ THỊ THANH THẢO

NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

VŨ THỊ TÂM

KIÊN THỊ DUNG

TRƯƠNG TRÚC QUYỀN

LÊ THỊ ĐỈNH

4441

8064

4532

4478

8044

8042

7933

8025

4487

376UB

4482

4515

4488

8055

201N

7708

7825

7634

7467

7947

KP

8034

8009

7948

7959

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 11/11/2015 

Ngày: 12/11/2015 



8 4 67 8008 U quái BT trưởng thành + Nang

4 0 tuyến BT(T)

8 5 44 2001 CIN 1 ở kênh tái phát + UXTC

9 6 45 2002 T/d Polype lòng TC gây rong huyết

9 7 42 3003 UXTC 14 tuần

9 8 36 1001 UBT (P) 6 cm

11 9 46 3003 UBT (T) 8 cm

11 10 39 1001 UBT (P) 5 cm

11 11 30 0010 UBT (T) 7 cm

2 12 41 1021 UBT (T) 5 cm

2 13 37 2012 UBT (P) 6 cm

2 14 29 ĐT UBT (T) 7 cm

15 26 1021 UBT (P) 6 cm

16 22 0010 UBT (T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 53 3003 LNMTC trong cơ + UBT(P) 8 cm

7 2 48 3013 UXTC 12 tuần gây bí tiểu

7 3 32 2012 LNMTCBT 2 bên

8 4 51 4004 Đa NXTC 12 tuần/VMC

8 5 47 2012 UBT 2 bên 

8 6 25 0000 LNMTCBT 2 bên/Thống kinh

9 7 51 3023 UXTC 14 tuần

9 8 44 2012 NXTC 12 tuần/Cường kinh

9 9 30 1001 UBT (P) 7 cm/HM II

11 10 42 1001 UBT (T) 7 cm

11 11 33 1011 UBT(P) to

11 12 26 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

2 13 40 2002 UBT (T) 6 cm

2 14 29 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

2 15 27 2002 UBT (P) 7 cm

THANH THÚY + NGUYỄN LONG + KIM PHƯỢNG.TT

THANH THÚY + NGUYỄN LONG + KIM PHƯỢNG.TT

H.THẮM + BÍCH TY + THÚY PHƯỢNG

H.THẮM + BÍCH TY + THÚY PHƯỢNG

D.MINH + HỒNG DƯƠNG + THỊ NHUNG.TT

D.MINH + HỒNG DƯƠNG + THỊ NHUNG.TT

D.MINH + HỒNG DƯƠNG + THỊ NHUNG.TT

THANH THÚY + NGUYỄN LONG + KIM PHƯỢNG.TT

N.QUANG + DIỆU HIỀN + VÂN THÙY.TT

N.QUANG + DIỆU HIỀN + VÂN THÙY.TT

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + MẬN

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + MẬN

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + MẬN

H.THẮM + BÍCH TY + THÚY PHƯỢNG

T.NGỌC + PHƯƠNG THẢO + ĐỨC NHÃ.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + A.THƯ 3 + HOA NI.TT

BS KHOA NS + VÕ + MINH NHÂN.TT

N.QUANG + DIỆU HIỀN + VÂN THÙY.TT

MỸ NGỌC + X.TRANG 2 + ÁI KHANH.TT

HOÀI THƯ + K.LIÊN + MINH HƯƠNG.TT

HOÀI THƯ + K.LIÊN + MINH HƯƠNG.TT

HOÀI THƯ + K.LIÊN + MINH HƯƠNG.TT

T.NGỌC + PHƯƠNG THẢO + ĐỨC NHÃ.TT

T.NGỌC + PHƯƠNG THẢO + ĐỨC NHÃ.TT

Q.KHOA + Đ.THẢO + THANH THẢO

Q.KHOA + Đ.THẢO + THANH THẢO

MỸ NGỌC + X.TRANG 2 + ÁI KHANH.TT

MỸ NGỌC + X.TRANG 2 + ÁI KHANH.TT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS BTC cắt đốt polype

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

PHẠM THỊ TRÚC LINH

VŨ THỊ THÀNH

NGUYỄN THỊ NĂM

NGUYỄN THỊ TRƯỜNG THI

NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG

LÊ THỊ THU

NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

PHAN THỊ HẠNH

DƯƠNG THỊ LỤA

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

NGÔ THU TRANG

BN TNTC

BN TNTC

HUỲNH THỊ NGỌC DUNG

TRẦN THỊ THANH TRÚC

ĐẶNG THỊ ÚT THẢO

PHẠM KIM CHI

NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG

LÊ THỊ CHI

NGUYỄN THỊ LỆ

NGUYỄN NGỌC LAM

NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN

NGUYỄN THỊ CHÂU

VÕ THỊ THANH THÚY

TRẦN THỊ HAY

LÊ THỊ DIỄM

TRƯƠNG THỊ NGỌC ANH

PHẠM THỊ CHÍNH

NGUYỄN THỊ MAI

NGUYỄN THỊ MÀNG

8107

8124

8105

8123

8095

8079

8092

4415

KP

8187

8093

4431

4417

8020

4408

4544

4520

4492

4547

4529

4533

381UB

4463

4434

4550

4525

4499

379UB

Thứ: SÁU 

Ngày: 13/11/2015 


